CHỦ ĐỀ : ĐỌC HIỂU VĂN BẢN NGHỊ LUẬN : Tinh thần yêu nước của nhân dân ta; Sự giàu đẹp của tiếng Việt
Mục tiêu

1. Kiến thức

- Hiểu được đặc điểm của văn bản nghị luận qua tìm hiểu 2 văn bản.

- Nét đẹp truyền thống yêu nước của nhân dân ta.

- Sơ giản về tác giả Đặng Thai Mai.

- Những đặc điểm của tiếng Việt.

- Những điểm nổi bật trong nghệ thuật nghị luận của hai bài văn.

2. Kĩ năng

- Nhận biết văn bản nghị luận xã hội.

- Đọc – hiểu văn bản nghị luận xã hội.

- Chọn, trình bày dẫn chứng trong tạo lập văn bản nghị luận chứng minh.

- Nhận ra được hệ thống luận điểm và cách trình bày luận điểm trong văn bản.

- Phân tích được lập luận thuyết phục của tác giả trong văn bản.

3. Thái độ : 

- Có thái độ yêu dân tộc, yêu đất nước

- Thêm yêu tiếng Việt, tự hào về truyền thống văn hóa của đất nước.
	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung ghi bảng

	1. Nhắc lại kiến thức cũ

Để đọc hiểu các văn bản nghị luận, trước hết các em cần nhớ lại kiến thức về văn nghị luận đã học trong tuần 20, 21. 

· Văn nghị luận là loại văn được viết nhằm xác lập cho người nghe, người đọc một tư tưởng, quan điểm nào đó
· Luận điểm: Là tư tưởng, quan điểm được nêu ra trong bài viết

· Luận cứ (luận chứng): Bao gồm lí lẽ và dẫn chứng. Luận cứ là cơ sở, giúp thể hiện tính đúng đắn, tính thuyết phục của luận điểm. Luận cứ phải chân thật, đúng đắn, tiêu biểu.

· Lập luận: Là cách sắp xếp luận cứ chặt chẽ, hợp lí, để dẫn đến luận điểm.

2. Bài mới

· Các em tìm hiểu phần chú thích trong sgk/25.

· Xuất xứ : Văn bản được trích trong Báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đại hội lần thứ II, tháng 2/1951 của Đảng Lao động Việt Nam.

· Tìm hiểu những từ khó được chú thích trong sgk/25,26

· Hướng dẫn phần đọc hiểu văn bản

· Sau khi đọc kĩ văn bản các em xác định bố cục văn bản : 

P1: Từ “Dân ta....cướp nước”: Nhận định chung về lòng yêu nước. (luận điểm)

P2: Từ “Lịch sử ta...nồng nàn yêu nước”: Những biểu hiện của lòng yêu nước. (nêu dẫn chứng minh tính đúng đắn của luận điểm)

P3: Từ “Tinh thần....kháng chiến”: Nhiệm vụ của chúng ta.(Nêu nhiệm vụ của chúng ta)

· Chúng ta có thể tìm hiểu văn bản theo bố cục đã chia.

a. Nhận định chung về lòng yêu nước

Nhận định thể hiện qua câu “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của nhân dân ta.” Đây chính là luận điểm của bài viết. Luận điểm ngắn gọn, giản dị, đúng đắn. Luận điểm được tác giả làm rõ hơn, nhấn mạnh hơn qua sự so sánh độc đáo : nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khắn, nó nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước và cướp nước”
b. Chứng minh (đưa ra luận cứ)
Để chứng minh cho người đọc thấy lòng nồng nàn yêu nước của nhân dân ta, Bác Hồ đã đưa ra dẫn chứng

· Lòng yêu nước thể hiện xuyên suốt trong các thời đại ở quá khứ : Thời đại bà Trưng, bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi… Dẫn chứng đưa ra bằng phép liệt kê các vị anh hùng của các thời đại lịch sử theo trình tự thời gian.

· Lòng yêu nước trong hiện tại được thể hiện trong cuộc khánh chiến chống Pháp: 
+ Từ kiều bào...đến đồng bào vùng đang bị chiếm

+ Từ nhân dân miền ngược đến nhân dân miền xuôi 

+ Từ chiến sĩ ….đến công chức 

+ Từ phụ nữ đến các bà mẹ

+ Từ nam, nữ đến điền chủ………

Dẫn chứng được đưa ra bằng cách liệt kê: 

· Theo lứa tuổi : + Từ các cụ già… đến các cháu nhi đồng…

· Theo nơi sinh sống : Từ kiều bào...đến đồng bào vùng đang bị chiếm; Từ nhân dân miền ngược đến nhân dân miền xuôi 

· Tầng lớp, giai cấp : Từ phụ nữ đến các bà mẹ; Từ nam, nữ đến điền chủ………

(Dẫn chứng đưa ra được liệt kê theo lứa tuổi, nơi sinh sống, tầng lớp, giai cấp giúp ta thấy được lòng yêu nước vừa thể hiện cụ thể, điển hình vừa thấy được tính toàn diện, cho thấy rằng toàn thể nhân dân Việt Nam ở bất cứ nơi đâu, lứa tuổi nào cũng có lòng nồng nàn yêu nước.

Bác Hồ đưa ra dẫn chứng từ quá khứ xa xưa đến cuộc kháng chiến chống pháp, thể hiện được tính thuyết phục, để khẳng định hùng hồn lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân ta trong quá khứ và hiện tại. 

c. Nhiệm vụ

Bác Hồ đã chứng minh lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân ta, vậy làm cách nào để phát huy lòng yêu nước đó. Đầu tiên Bác nhấn mạnh, lòng yêu nước là thứ của quý có khi dễ thấy, nhưng cũng có khi được giấu kín đáo, không thể hiện ra ngoài. Nhiệm vụ của chúng ta là phải làm cho nó được trưng bày, được thể hiện cụ thể bằng cách : giải thích, tuyên truyền, tổ chứ, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước được thực hành vào việc yêu nước, việc kháng chiến. 

· Bác đã đưa ra hình ảnh cụ thể, cách nói dễ hiểu.
· Yêu nước phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, góp phần vào công việc kháng chiến chống Pháp.

Tổng kết : Văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” là văn bản nghị luận có sức thuyết phục với luận điểm đúng đắn, luận cứ thuyết phục, cách lập luận chặt chẽ : nêu luận điểm, đưa ra dẫn chứng để chứng minh luận điểm, cuối cùng là đưa ra phương hướng, giải pháp thực hiện.
Bài 2: sự giàu đẹp của Tiếng Việt

1. Tìm hiểu tác giả tác phẩm

Các em đọc kĩ phần giới thiệu về tác giả Đặng Thai Mai trong sgk/36.

Về xuất xứ của tác phẩm : Bài Sự giàu đẹp của tiếng Việt là đoạn trích ở phần đầu của bài viết “Tiếng Việt, một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc”

2. Đọc – hiểu văn bản

Trước tiên các em phải đọc văn bản thật kĩ

Sau đó chúng ta có thể chia bố cục bài văn

+ Đoạn 1 (Từ đầu … đến “thời kì lịch sử”): Nêu nhận định tiếng Việt là một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay, giải thích nhận định ấy.

+ Đoạn 2 (Còn lại): Chứng minh cái đẹp, cái hay của tiếng Việt 

Chúng ta bắt đầu tìm hiểu văn bản qua sự phân tích theo bố cục đã được chia.
Đầu tiên, tác giả đưa ra nhận định chung về tiếng Việt : TV có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay. 

Tác giả còn giải thích thêm, rõ hơn về cái đẹp, cái hay :

 + Hài hòa về âm hưởng, thanh điệu, tế nhị, uyển chuyển trong cách đặt câu.

+ Có đủ khả năng diễn đạt tình cảm, tư tưởng, thỏa mãn nhu cầu đời sống văn hóa.

· Nhận định đó chính là luận điểm của bài viết : Nêu rõ cách nhìn nhận, đánh giá của tác giả về tiếng Việt.

Vậy để nhận định đó có sức thuyết phục, tác giả đã đưa ra những luận cứ như thế nào, các em hãy theo dõi tiếp đoạn 2.

Tác giả đưa ra các dẫn chứng trong đó có dẫn chứng từ thực tế và dẫn chứng khoa học để làm rõ luận điểm

· Đầu tiên, tác giả chứng minh cho cái đẹp của tiếng Việt

· Dẫn chứng thực tế : Nhận xét của nhiều người ngoại quốc : “tiếng Việt là một thứ tiếng giàu chất nhạc; rành mạch trong lối nói, uyển chuyển trong câu kéo, rất ngon lành trong những câu tục ngữ”
· Dẫn chứng khoa học:

+ H.thống ngữ âm và phụ âm khá phong phú.

+ Giàu thanh điệu.

+ Giàu hình tượng ngữ âm.

( Với cách lập luận kết hợp chứng cớ khoa học và đời sống làm cho lí lẽ trở nên sâu sắc và thuyết phục.

· Sau đó, tác giả chứng minh tiếng Việt hay như thế nào.

Để chứng minh cho cái hay của tiếng Việt, tác giả đưa ra lí lẽ : 

Một thứ tiếng hay trước tiên phải thoả mãn nhu cầu trao đổi tình cảm ý nghĩ giữa người với người và nhu cầu của đời sống văn hoá ngày càng phức tạp. Tiếng Việt có những đặc điểm làm thõa mãn điều đó: 

- Có khả năng dồi dào về cấu tạo từ ngữ, hình thức diễn đạt.

- Từ vựng... tăng lên mỗi ngày một nhiều; không ngừng đặt ra những từ mới...

- Ngữ pháp... uyển chuyển, chính xác hơn.

( dùng lí lẽ và chứng cớ khoa học

· Tóm lại để chứng minh cho cái hay cái đẹp của tiếng Việt, tác giả đã lập luận thuyết phục bằng cách đưa ra các chứng cớ trong thực tế, chứng cớ khoa học, kết hợp với lí lẽ. 
	Bài 1 : Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
I. Đọc- hiểu chú thích

1. Xem phần chú thích về tác phẩm (SGK/25)

2. Xem phần chú thích về từ khó (SGK/25,26)

II. Đọc- hiểu văn bản

1. Phương thức biểu đạt : nghị luận chứng minh
2. Chia bố cục : 3 phần
3. Phân tích

a. Nhận định chung về lòng yêu nước 

· “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của nhân dân ta.”

( Luận điểm ngắn gọn, giản dị, mang tính thuyết phục cao.

· "nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khắn, nó nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước và cướp nước”

(So sánh độc đáo để nhấn mạnh sức mạnh vô cùng mạnh mẽ của lòng yêu nước của nhân dân ta.

b.  Những biểu hiện của lòng yêu nước (những dẫn chứng chứng minh lòng nồng nàn yêu nước của nhân dân ta)

* Lòng yêu nước trong quá khứ

- Thời đại bà Trưng, bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi…

( Liệt kê theo theo trình tự thời gian lịch sử.

* Lòng yêu nước trong kháng chiến chống Pháp

- Từ các cụ già… đến các cháu nhi đồng…

- Từ kiều bào...đến đồng bào vùng đang bị chiếm

- Từ nhân dân miền ngược đến nhân dân miền xuôi 

- Từ chiến sĩ ….đến công chức 

- Từ phụ nữ đến các bà mẹ

- Từ nam, nữ đến điền chủ………

(Dẫn chứng vừa cụ thể, điển hình, toàn diện.

(Chứng tỏ toàn thể nhân dân Việt Nam ở bất cứ nơi đâu, lứa tuổi nào cũng có lòng nồng nàn yêu nước.

 ( Bác Hồ đưa ra dẫn chứng từ quá khứ xa xưa đến cuộc kháng chiến chống pháp thể hiện được tính thuyết phục, để khẳng định hùng hồn lòng yêu nước của nhân dân ta trong quá khứ và hiện tại. 

c. Nhiệm vụ của chúng ta 

- Làm cho những thứ của quí ……đưa ra trưng bày

- Phải ra sức giải thích, tuyên truyền 

- Làm cho tinh thần yêu nước được thực hành..

- Thực hành vào công việc yêu nước, công việc

→ Đưa hình ảnh để diễn đạt có lí lẽ, cách nói dễ hiểu, dễ đi vào lòng người, (làm tăng sức thuyết phục. 

→Yêu nước phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, góp phần vào công việc kháng chiến chống Pháp.

Ghi nhớ sgk /27.

Bài 2: sự giàu đẹp của tiếng Việt

I. Đọc, hiểu chú thích

· Xem phần chú thích về tác giả (SGK/36)

· Xem phần chú thích về tác phẩm (SGK/36)

· Xem phần chú thích về từ khó (SGK/36)

II. Đọc, hiểu văn bản

1. phương thức biểu đạt : nghị luận
2. Chia bố cục : 2 phần

3. Phân tích

a. Nhận định chung về sự giàu đẹp của tiếng Việt
- Nhận định : TV có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay. 
- Giải thích : 

+ Hài hòa về âm hưởng, thanh điệu, tế nhị, uyển chuyển trong cách đặt câu

+ Có đủ khả năng diễn đạt tình cảm, tư tưởng, thỏa mãn nhu cầu đời sống văn hóa

(Giải thích rõ ràng, ngắn gọn, đầy đủ mỗi đặc tính của tiếng Việt.

b. Chứng minh cái đẹp, cái hay của tiếng Việt
* Tiếng Việt đẹp 

- Dẫn chứng thực tế : Nhận xét của nhiều người ngoại quốc : “tiếng Việt là một thứ tiếng giàu chất nhạc; rành mạch trong lối nói, uyển chuyển trong câu kéo, rất ngon lành trong những câu tục ngữ”
- Dẫn chứng khoa học:

+H.thống ngữ âm và phụ âm khá phong phú.

+ Giàu thanh điệu.

+ Giàu hình tượng ngữ âm.

(Cách lập luận kết hợp chứng cớ khoa học và đời sống làm cho lí lẽ trở nên sâu sắc.

* Tiếng Việt hay 

- Có khả năng dồi dào về cấu tạo từ ngữ, hình thức diễn đạt
- Từ vựng... tăng lên mỗi ngày một nhiều; không ngừng đặt ra những từ mới...
- Ngữ pháp... uyển chuyển, chính xác hơn.

· Cách lập luận dùng lí lẽ và các chứng cớ khoa học, thuyết phục.

III-Tổng kết : Ghi nhớ: sgk (37 ).


